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	Biểu số: 08/BCĐP

Ban hành theo Thông tư  số 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày nhận báo cáo:
Báo cáo năm ước tính: Ngày 15/12 năm báo cáo;
Báo cáo năm chính thức: Ngày 15/02 năm sau.
	DIỆN TÍCH ĐẤT ĐÔ THỊ
(năm 2021)
	Đơn vị báo cáo:

.......................
Đơn vị nhận báo cáo:

Sở Xây dựng




(Đính kèm Công văn số ……./ ……… ngày ……./12/2021 của ………………..)
Đơn vị tính: ha
	
	Mã số
	Năm phê duyệt QHC
	Diện tích đất toàn đô thị 
	Diện tích nội thành/nội thị 
	Diện tích đất xây dựng đô thị theo QHC được duyệt 
	Diện tích đất xây dựng đô thị tại kỳ báo cáo

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	
	Đất cây xanh
	Đất giao thông

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Đất bến bãi đỗ xe

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Thành phố trực thuộc trung ương
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Các quận nội thành 
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đô thị trực thuộc:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại III
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại IV
	04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại V
	05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Tỉnh Đồng Nai
	06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Đô thị loại I (Biên Hòa)
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại II 
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại III (Long Khánh)
	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại IV, gồm: 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trảng Bom (huyện Trảng Bom)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Long Thành (huyện Long Thành)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đô thị loại V, gồm:
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nhơn Trạch (giai đoạn đầu là thị trấn Hiệp Phước)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Gia Ray (huyện Xuân Lộc)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Định Quán (huyện Định Quán)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tân Phú (huyện Tân phú)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dầu Giây (huyện Thống Nhất)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Long Giao (huyện Cẩm Mỹ)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Người lập biểu


	Lãnh đạo cơ quan


